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                 KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Tp.HCM, ngày  18  tháng 4 năm 2018

STT MSSV Họ Tên Ngành GVCN MSCB

1 1610082 Nguyễn Thế        Anh    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

2 1610093 Phan Nguyễn Tuấn  Anh    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

3 1610137 Nguyễn Hoàng      Ân     Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

4 1610139 Nguyễn Thị Thảo   Ân     Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

5 1610184 Nguyễn Phúc       Bảo    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

6 1610206 Vi Long           Bảo    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

7 1610202 Trần Văn          Bảo    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

8 1610235 Nguyễn An         Bình   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

9 1610248 Trần Thanh        Bình   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

10 1610333 Nguyễn Văn        Công   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

11 1610335 Trần Thế          Công   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

12 1610379 Phạm Quốc         Cường  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

13 1610380 Phạm Việt Đức     Cường  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

14 1610382 Trần Mạnh         Cường  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

15 1610313 Lương Hữu         Chung  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

16 1610427 Nguyễn Việt       Duẫn   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

17 1610539 Hoàng Thiên Minh  Dũng   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

18 1610553 Nguyễn Võ Hùng    Dũng   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

19 1610514 Võ Thành          Duy    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

20 1610441 Đoàn Khương       Duy    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

21 1610467 Nguyễn Đình       Duy    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

22 1610622 Đỗ Quốc           Đạt    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

23 1610656 Nguyễn Tấn        Đạt    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

DANH SÁCH SINH VIÊN K2016
NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

( Theo công văn số:          /ĐHBK-ĐĐT ký ngày 18/4/2018)



STT MSSV Họ Tên Ngành GVCN MSCB

24 1610643 Ngô Quốc          Đạt    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

25 1610653 Nguyễn Quang      Đạt    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

26 1610658 Nguyễn Tất        Đạt    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

27 1610624 Đỗ Tiến           Đạt    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

28 1610668 Nông Quốc         Đạt    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

29 1610677 Trần Phan Quốc    Đạt    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

30 1610693 Nguyễn Hải        Đăng   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

31 1610714 Võ Long           Đình   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

32 1610726 Nguyễn Hữu        Đoàn   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

33 1610734 Trần Cảnh         Đôn    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

34 1610763 Lê Hồ Minh        Đức    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

35 1610810 Vũ Trung          Đức    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

36 1610802 Trần Nho          Đức    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

37 1610836 Phạm Thị          Giang  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

38 1610827 Nguyễn Hoàng      Giang  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

39 1610854 Lê Hữu            Hà     Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

40 1610916 Nguyễn Văn        Hải    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

41 1610925 Trần Trúc Nam     Hải    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

42 1610940 Hồ Viết           Hạn    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

43 1610974 Lê Huy            Hậu    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

44 1611105 Nguyễn Thành      Hiệp   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

45 1611047 Phạm Minh         Hiếu   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

46 1611000 Hoàng Minh        Hiếu   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

47 1611193 Nguyễn Xuân       Hòa    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

48 1611161 Nguyễn Ngô Minh   Hoàng  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

49 1611208 Nguyễn Văn        Hồng   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

50 1651042 Nguyễn Thế        Hùng   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

51 1611396 Lê Tiến           Hùng   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

52 1611275 Nguyễn Công       Huy    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118
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53 1611332 Trần Đình         Huy    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

54 1611312 Nguyễn Văn        Huy    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

55 1611452 Từ Văn            Hưng   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

56 1611448 Trần Việt         Hưng   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

57 1611444 Phùng Tuấn        Hưng   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

58 1611717 Nguyễn Đình       Kỳ     Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

59 1611490 Nguyễn Anh        Kha    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

60 1611579 Phan Văn          Khải   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

61 1611645 Vũ Đăng           Khoa   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

62 1611642 Võ Châu Anh       Khoa   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

63 1611634 Phạm Tuấn         Khoa   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

64 1611663 Nguyễn Hoàng      Khởi   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

65 1511744 Hứa Nhựt          Linh   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

66 1611853 Đào Thành         Long   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

67 1611917 Huỳnh Phước       Lợi    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

68 1611960 Nguyễn Thanh      Lực    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

69 1611993 Nguyễn Thị Hằng   Mây    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

70 1612006 Đặng Phước Hoàng  Minh   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

71 1612007 Đặng Quang        Minh   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

72 1612020 Lê Nhật           Minh   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

73 1612081 Nguyễn Cảnh       Mỹ     Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Huỳnh Anh Hơn 003118

74 1612099 Khuất Thành       Nam    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

75 1612138 Trần Phương       Nam    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

76 1612485 Trần Văn          Ni     Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

77 1612208 Nguyễn Phan Minh  Nghĩa  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

78 1612214 Nguyễn Văn        Nghĩa  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

79 1612263 Trương Minh       Ngọc   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

80 1612367 Phạm Đình         Nhân   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

81 1612360 Nguyễn Thiện      Nhân   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354
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82 1612365 Phan Đỗ Thành     Nhân   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

83 1612343 Lê Văn Trí        Nhân   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

84 1612398 Trần Đình         Nhật   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

85 1612477 Đỗ Minh           Nhựt   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

86 1612597 Bùi Văn           Phú    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

87 1612617 Nguyễn Tiểu       Phú    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

88 1612740 Nguyễn Hữu        Phước  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

89 1612738 Nguyễn Hữu        Phước  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

90 1612730 Lê Duy            Phước  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

91 1612753 Dương Hà          Quang  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

92 1612768 Ngô Việt          Quang  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

93 1612817 Nguyễn Hồng       Quân   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

94 1612811 Lê Hoàng          Quân   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

95 1612833 Đặng Ngọc         Quí    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

96 1612838 Trương Công Chí   Quí    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

97 1612889 Lê Đức            Quý    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

98 1612874 Nguyễn Văn        Quyết  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

99 1612933 Nguyễn Thanh      Sang   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

100 1612950 Trần Văn          Sĩ     Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

101 1612964 Lê Văn            Sơn    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

102 1613003 Đoàn Tấn          Tài    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

103 1613058 Nguyễn Thanh      Tâm    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

104 1613077 Đỗ Thanh          Tân    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

105 1613086 Lê Thiện          Tân    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

106 1613548 Lê                Tiền   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

107 1613551 Võ Nhật           Tiền   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

108 1613592 Đinh Công         Toàn   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

109 1613978 Phan Huỳnh Minh   Tú     Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

110 1613967 Nguyễn Công       Tú     Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354
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111 1613861 Ngô Văn           Tuân   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

112 1613910 Nguyễn Văn        Tuấn   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

113 1613903 Nguyễn Phạm       Tuấn   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

114 1613920 Phạm Minh         Tuấn   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

115 1613935 Trương Minh       Tuấn   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

116 1613869 Đào Anh           Tuấn   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

117 1613873 Đoàn Anh          Tuấn   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

118 1613999 Lê Xuân           Tùng   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

119 1613997 Lâm Xuân          Tùng   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

120 1614015 Vũ Châu Duy       Tùng   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

121 1613160 Trần Thanh        Thái   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

122 1613178 Lê Phúc           Thành  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

123 1613206 Võ Hoàng          Thành  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

124 1613177 Lê Bá             Thành  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

125 1613136 Phạm Quang        Thao   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

126 1613265 Nguyễn Quang      Thắng  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

127 1613367 Phùng Hữu         Thịnh  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

128 1613339 Cái Phúc          Thịnh  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

129 1613385 Lê Mỹ             Thọ    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

130 1613107 Dương Văn Thanh Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

131 1613404 Phan Trí          Thông  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

132 1613398 Nguyễn Công       Thông  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

133 1613428 Nguyễn Hữu        Thuận  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

134 1613481 Kim Minh          Thươne Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

135 1613490 Đặng Ngọc         Thưởng Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

136 1613733 Nguyễn Hữu        Trí    Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

137 1613766 Đào Phú           Trọng  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

138 1613789 Lê Minh           Trung  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

139 1613780 Đinh Quốc         Trung  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354
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140 1613814 Trương Ngọc       Trung  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

141 1613838 Nguyễn Đình       Trường Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

142 1613844 Nguyễn Trí        Trường Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

143 1614131 Phùng Thế         Vinh   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

144 1614111 Hoàng Ngọc        Vinh   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

145 1514059 Ngô Thế           Vinh   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

146 1614140 Nguyễn Viết       Vĩnh   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

147 1614157 Lê Như Bá         Vũ     Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

148 1614173 Phan Văn          Vũ     Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

149 1614185 Nguyễn Minh       Vương  Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354

150 1614225 Nguyễn Trường     Xuân   Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông Phạm Quang Thái 003354


